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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                  


QUY ĐỊNH

Phân công, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
(Kèm theo Quyết định số ...... /2023/QĐ-UBND ngày ... / ... /2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về cơ chế phân công, phân cấp cho các sở, ban, ngành, địa phương trong việc lập, phân bổ kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi tắt là Chương trình nông thôn mới) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Nguyên tắc phân công, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện
1. Đảm bảo các nguyên tắc tại Điều 4 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

2. Phân công trách nhiệm, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các sở, ban, ngành, các địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

3. Phát huy vai trò chủ thể của người dân và sự tham gia, đóng góp của cộng đồng dân cư vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

4. Những nội dung không quy định trong Quy định này được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Trường hợp Trung ương có các quy định, hướng dẫn về quy định phân công, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia khác với quy định này thì thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.
Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phân công, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân các cấp thống nhất quản lý, điều hành Chương trình ở các cấp.
2. Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp được thành lập là cơ quan chỉ đạo mọi hoạt động của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn từng cấp. 
a) Ban Chỉ đạo tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng một số sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

b) Ban Chỉ đạo cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện có lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thủ trưởng một số phòng, ban, ngành cấp huyện.

c) Ban Chỉ đạo xã: Bí thư Đảng ủy xã là Trưởng Ban Chỉ đạo xã, thành viên Ban Chỉ đạo xã có Thường trực Đảng ủy xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, trưởng một số ban, ngành, đoàn thể, một số cán bộ công chức liên quan.
3. Cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình nông thôn mới ở cấp tỉnh;
b) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình nông thôn mới ở cấp huyện.

4. Cơ quan Thường trực:

a) Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh là cơ quan Thường trực chương trình nông thôn mới ở cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới ở cấp tỉnh;
b) Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, thành phố là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo huyện, thành phố trong triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới ở cấp huyện.
5. Ban quản lý xã là cơ quan tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới ở cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là Trưởng Ban Quản lý xã.

6. Ủy ban nhân dân các xã bố trí ít nhất 01 công chức kiêm nhiệm quản lý nông thôn mới trên địa bàn xã.
7. Ban phát triển thôn (xóm, bản) do cộng đồng dân cư bầu hoạt động theo quy chế do cộng đồng dân cư thống nhất và được Ủy ban nhân dân xã công nhận. Ban phát triển thôn phải có ít nhất một thành viên là người có uy tín, kinh nghiệm tổ chức thực hiện gói thầu xây dựng công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp.
Điều 5: Lập, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch thực hiện giai đoạn 5 năm và hằng năm
1. Việc lập, giao kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hằng năm các cấp tỉnh, huyện, xã được thực hiện cùng thời điểm lập kế hoạch phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hàng năm.
2. Đối với cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, xây dựng Kế hoạch thực hiện 5 năm và hàng năm về mục tiêu, chỉ tiêu (tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; số lượng, tỷ lệ số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các chỉ tiêu cơ bản thuộc các nội dung thành phần; các chỉ tiêu thuộc các chương trình chuyên đề; các chỉ tiêu liên quan khác), giải pháp, phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.
3. Đối với cấp huyện

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng kinh tế thành phố căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước được cấp trên giao và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện 5 năm và hàng năm về mục tiêu, chỉ tiêu (huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; số lượng, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; số lượng, tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các chỉ tiêu cơ bản thuộc các nội dung thành phần, các chương trình chuyên đề; các chỉ tiêu liên quan khác), giải pháp, phân công nhiệm vụ các đơn vị, các xã triển khai thực hiện; xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Đối với cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước được cấp trên giao và khả năng cân đối ngân sách cấp xã, trên cơ sở kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia có sự tham gia của cộng đồng, xây dựng Kế hoạch thực hiện 5 năm và hàng năm và Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã báo cáo Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5. Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hằng năm.
a) Cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hằng năm thì có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hằng năm thuộc cấp mình quản lý theo quy định.

b) Nội dung, trình tự điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hằng năm thực hiện tương tự như trình tự lập, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hằng năm đã quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này.
Điều 6. Lập, phê duyệt phân bổ, giao và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện giai đoạn 5 năm và hàng năm

1. Việc lập, phê duyệt phân bổ và giao kế hoạch vốn theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Đối với cấp tỉnh
a) Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Trên cơ sở tổng nguồn vốn đầu tư phát triển được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, đồng thời xây dựng Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua làm căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch đến các đơn vị, huyện, thành phố theo quy định.
b) Đối với kế hoạch đầu tư công hàng năm: Căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Đề án, kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua, làm căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch đến các đơn vị, huyện, thành phố theo quy định.
c) Đối với kinh phí sự nghiệp: Căn cứ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình nông thôn mới được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức vốn được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, xây dựng nhu cầu kinh phí sự nghiệp gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định.
3. Đối với cấp huyện

a) Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước được cấp trên giao; trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và nguồn vốn ngân sách huyện bố trí cho Chương trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan chuyên môn cấp huyện chủ trì xây dựng Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các kế hoạch vốn đầu tư công), hoàn thiện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hàng năm. 

b) Căn cứ Kế hoạch vốn được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã để triển khai thực hiện theo quy định và thường xuyên báo cáo tiến độ phân bổ, sử dụng nguồn vốn được giao về Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đối với cấp xã
a) Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước được cấp trên giao; trên cơ sở rà soát nhu cầu về nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ, dự án trên địa bàn quản lý, kế hoạch thực hiện Chương trình có sự tham gia của cộng đồng, phương án huy động, lồng ghép các nguồn vốn; Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, xây dựng phương án phân bổ Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hàng năm báo cáo UBND cấp huyện.
b) Căn cứ Kế hoạch vốn được giao; tình hình, tiến độ thực hiện của các nhiệm vụ, dự án; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thông báo kế hoạch vốn để triển khai thực hiện theo quy định và thường xuyên báo cáo tiến độ phân bổ, sử dụng nguồn vốn được giao về Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5. Việc lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hàng năm: Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 7. Phân công chủ trì các chương trình chuyên đề
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì thực hiện các chương trình chuyên đề:

a) Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025;

b) Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

c) Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025;
d) Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
2. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
3. Công an tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Điều 8. Truyền thông, tuyên truyền về Chương trình nông thôn mới
1. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, và Ủy ban nhân dân các xã: trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, phạm vi địa bàn quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền về Chương trình nông thôn mới theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, các cơ quan truyền thông: tập trung tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình nông thôn mới
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, các địa phương thực hiện công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình nông thôn mới theo quy định.
b) Thực hiện giám sát và báo cáo giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới theo quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ và quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Các sở, ngành
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được các bộ, ngành trung ương phân công và nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện giám sát, đánh giá theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã: trong phạm vi, trách nhiệm được giao, thực hiện giám sát, báo cáo giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã chủ trì tổ chức thực hiện giám sát cộng đồng đối với Chương trình nông thôn mới trên địa bàn quản lý.
Điều 10. Chế độ báo cáo thực hiện Chương trình nông thôn mới
1. Các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã báo cáo định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ, 6 tháng, hàng năm) thực hiện Chương trình nông thôn mới theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và; báo cáo đột xuất, báo cáo tiến độ định kỳ khác theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ Chương trình nông thôn mới (6 tháng, hằng năm) hoặc đột xuất (khi UBND tỉnh yêu cầu), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các bộ, ngành Trung ương theo quy định, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi./.
DỰ THẢO








